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Số : 1969/VTTB-BVĐKĐG

V/v : Mời chào giá Thẩm định giá

 Gói thầu Vật tư nha khoa
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2023


Kính gửi: Các công ty Thẩm định giá
Bệnh viện đa khoa Đức Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng  giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu  thẩm định giá: Vật tư nha khoa năm 2023. Với nội dung cụ thể như sau :
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá : Bệnh viện Đa khoa Đức Giang số 54 phố Trường Lâm, phường Đức Giang, quận Long Biên, TP Hà Nội. 
2. Mọi thông tin cần liên hệ về báo giá : Đ/c Nguyễn Thị Phương Nhung – Phòng Vật tư thiết bị - ĐT : 038.692.2866 hoặc số  024 38711751 để được hỗ trợ
               Được tiếp nhận theo các hình thức sau :

· Nhận trực tiếp tại địa chỉ : Văn thư Bệnh viện – tầng 1 nhà A,  Bệnh viện Đa khoa Đức Giang số 54 phố Trường Lâm, phường Đức Giang, quận Long Biên, TP Hà Nội.( ĐT : 0936.890.489 )
· Nhận qua Email : bvdkdg@hanoi.gov.vn, vttbytducgiang@gmail.com.
                       ( Lưu ý : các đơn vị gửi cùng vào 2 mail trên cho Bệnh viện )

3. Thời gian tiếp nhận báo giá : Từ 08h ngày 05 tháng 10 năm 2023 đến trước 17h ngày 16 tháng 10 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu      ngày ( Ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày kể từ ngày 16 tháng 10 năm 2023.
II. Nội dung yêu cầu báo giá :
1.Danh mục dịch vụ.

	STT
	Danh mục dịch vụ
	Mô tả dịch vụ
	Khối lượng
	Đợn vị tính
	Địa điểm thực hiện dịch vụ
	Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ

	1
	Thẩm định giá cho gói thầu: Mua vật tư nha khoa
	Thẩm định danh mục hàng hóa ( Phụ lục đính kèm )
	01
	Gói
	Bệnh viện đa khoa Đức Giang
	15 ngày


3. Thời gian hoàn thành chứng thư : 10 ngày kể từ ngày nhận thẩm định.
4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng : Thanh toán chuyển khoản sau khi thực hiện hợp đồng và đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
 Rất mong nhận được sự quan tâm của Quý đơn vị!

            Trân trọng cảm ơn!.
	 Nơi nhận:

- Như​​ kính gửi; 




      - Lưu VTTB.
	GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Thường


DANH MỤC CHI TIẾT KÈM THEO

	TT
	Tên hàng hóa
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Thông số kĩ thuật

	1


	Chỉ co nướu
	Lọ
	            6 
	Dùng để tách nướu trước khi lấy dấu và loại bỏ máu, nước bọt, và dịch mô còn sót lại trong khe nướu

	2


	Mặt gương khám nha khoa
	Hộp 12 cây
	          20 
	Mặt gương dùng trong nha khoa

	3


	Banh miệng nha khoa
	Cái
	            6 
	
Sử dụng trong hỗ trị khám và điều trị nha khoa



	4
	Guttapercha  ( điều trị tủy máy ) size F3
	Hộp
	            3 
	Dùng để trám bít ống tủy răng sau khi điều trị, để phòng tránh việc vi khuẩn xâm nhập trở lại

	5
	Trâm xoay máy điều trị tủy răng ( SX – F3) dài 25mm
	vỉ 6 cây
	            4 
	
Trâm điều trị tủy răng

	6
	Vật liệu trám bít ống tủy răng (Xi măng trám bít ống tủy)
	Tuyp 10g
	            8 
	Vật liệu dùng trong trám bít ống tủy

	7
	Guttapercha  (điều trị tủy máy ) size F1
	Hộp 60 cây
	            6 
	Vật liệu trám bít ống tủy răng

	8
	Gutta percha ( điều trị tủy máy ) size F2
	Hộp 60 cây
	            6 
	Vật liệu trám bít ống tủy răng

	9
	Giấy cắn
	Hộp 10 tệp
	            6 
	
Giấy cắn dùng trong nha khoa

	10
	Lót nền Caviton 30gr
	Lọ 30g
	          12 
	Chất hàn tạm dùng trong điều trị tủy răng

	11
	Thìa lấy dấu Inox (lấy dấu răng)
	Cái
	          10 
	Dùng để thăm khám, cách ly và lấy dấu bệnh nhân trong nha khoa

	 12
	Bond 1 bước (không cần etching)
	Lọ 5ml
	          10 
	
Sử dụng trong thăm khám nha khoa

	13
	Chất bôi trơn ống tủy 
	Tube
	          12 
	
Bôi trơn ống tủy 
- Loại bỏ các chất vô cơ bằng EDTA-Ca+
- Sửa soạn ống tuỷ dễ dàng hơn nhờ tác dụng bôi trơn
- Loại bỏ mùn ngà, giúp làm sạch thành ống tuỷ

	14
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Dung dịch sát trùng tủy
	Lọ 15ml
	          12 
	
Dung dịch sát trùng nhanh dùng trong điều trị nhiễm trùng tuỷ và đỉnh tuỷ

	15
	Etching men răng
	Tube
	          60 
	Dùng cho nha khoa, dùng để làm xói mòn bề mặt răng và men răng tạo độ nhám

	16
	Xi măng gắn cầu chụp kim loại
	Hộp (35g+ 25g)
	          10 
	Xi măng gắn cầu chụp kim loại

	17
	Xi măng gắn sứ 
	Tuyp 11g
	            4 
	Xi măng gắn sứ Resin

	18
	Thám trâm nha khoa
	Cái
	          20 
	
Thám trâm răng dùng trong chuyên khoa răng hàm mặt

	19
	Bẩy răng
	Cái
	          30 
	 Dụng cụ hỗ trợ nhổ răng 

	20
	Kìm nhổ Răng
	Cái
	          30 
	
- Làm bằng thép không gỉ, hấp sấy được.

	21
	Nỉa khám nha khoa
	Cái
	          20 
	Kẹp khám nha khoa

	22
	Fuji 9 (vật liệu hàn răng)
	Hộp (15g+ 8g)
	          24 
	 Tăng cường phóng thích Fluoride,vật liệu trám glass ionomer cản quang dành cho răng 

	23
	Cán gương khám
	Cái
	          20 
	Cán gương làm bằng thép không gỉ có thể là cán trơn hoặc có khía để dễ cầm giữ… và có nhiều kích cỡ và hình dạng khác nhau. Lắp với mặt gương để phản chiếu soi những vị trí răng mà mắt không thể nhìn thấy trực tiếp

	24
	Côn gutta percha
	Hộp
	          40 
	Côn Gutta Percha
- Giúp trám bít ống tủy dễ dàng và nhanh chóng, tính cản quang cao.
- Côn gồm nhiều kích cỡ và độ thuôn khác nhau và có vạch đánh dấu chiều dài.

	25
	Composit đặc
	Tuyp 4g
	          50 
	
Là vật liệu composite quang trùng hợp, mang lại những lợi thế đáng kể về tính thẩm mỹ, khả năng đánh bóng, khả năng chống mài mòn và độ bền gãy

	26
	Chất lấy dấu răng
	Túi
	          30 
	Chất lấy dấu nha khoa Alginate với khả năng lấy dấu chính xác, mùi hương dễ chịu. Dễ dàng sử dụng và gỡ bỏ khỏi khay lấy dấu mà ko hề ảnh hưởng đến mẫu. Tương thích với tất cả các loại thạch cao.

	27
	Mũi khoan cắt xương dùng cho tay nhanh
	VỈ 5 cây
	          20 
	Mũi khoan cắt xương bằng Carbon, không phủ kim cương. Dùng cho tay khoan nhanh. 

	 28
	Ống hút nước bọt
	Túi/100 cái
	        100 
	Ống hút nước bọt dùng một lần trong nha khoa

	29
	
Trâm đưa xi măng vào ống tủy
	Vỉ 6 cây
	          20 
	
Trâm đưa xi măng vào ống tủy

	30
	Thạch cao vàng
	thùng 15kg
	            5 
	Thạch cao dùng cho đổ mẫu hàm trong nha khoa

	31
	Nong dũa các số 
	Vỉ 6 cây
	        120 
	Trâm tay nội nha K-file và H-file, dài 21mm và 25mm, size từ 8-40, đã tiệt trùng

	32
	Chổi đánh bóng
	Cái
	        200 
	
Đài cao su đánh bóng răng trong điều trị nha chu, trám răng, phục hình
- Chất liệu: đầu cao su, thân bằng thép không gỉ.
- Tiệt khuẩn khô, hơi nước, chịu nhiệt độ trung bình

	33
	Cốc đánh bóng
	Cái
	        500 
	
Là bột đánh bóng sau cạo vôi, mùi vị tuyệt vời với nhiều hương, mịn, dùng loại bỏ mảng bám…

	34
	Composit lỏng
	tuyp 2.2g
	        100 
	Vật liệu trám composite lỏng, bền, bề mặt cực mịn, dễ dàng tra vào những vị trí phức tạp. 

	35
	Mũi khoan nha khoa
	cái
	        500 
	 Mũi khoan kim cương dùng cho tay khoan nhanh 


